
Phụ lục 3

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH DIỆN TÍCH TƯỚI, TIÊU NĂM 2025 DO TỈNH BẠN PHỤC VỤ CHO HÀ NỘI CỦA CÔNG TY TNHH MTV ĐTPT THỦY LỢI HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-SNNMT ngày       /8/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội)

TT Diễn giải Mức thu
(1000đ)

Cả năm TS,  CAQ, cây CNDN Vụ Xuân Vụ Mùa Vụ Đông
Diện tích

( ha ) Tiền (1000 đ ) Diện tích
 ( ha )

Tiền
 ( 1000 đ )

Diện tích
 ( ha )

Tiền
 ( 1000 đ )

Diện tích
( ha )

Tiền
 ( 1000 đ )

Diện tích
( ha )

Tiền
( 1000 đ )

Cộng tỉnh bạn phục vụ cho Hà Nội
(A.1+A.2+A.3+A4) 4.215,73 3.734.488,648 244,68 273.618,18 1.855,22 1.703.088,36 1.800,53 1.657.529,340 315,30 100.252,764

A.1 CTy TNHH 1TV KTCTTL Bắc Đuống
chuyên tưới phục vụ Hà Nội (4 HTX của
huyện Đông Anh )

1.888,95 2.062.466,40 49,68 86.940,00 941,53 1.005.300,26 897,740 970.226,141 - -

I Vùng đồng bằng 1.888,95 2.062.466,40 49,68 86.940,00 941,53 1.005.300,26 897,74 970.226,141 - -
1 Lúa 1.707,32 1.921.529,70 868,54 976.633,53 838,78 944.896,176 - -

Tưới, tiêu bằng động lực 1.707,32 1.921.529,70 868,54 976.633,53 838,78 944.896,18 - -
Chủ động 1.152,20 1.574,05 1.813.620,41 797,67 919.075,37 776,38 894.545,036 -
Tạo nguồn 576,10 27,43 15.802,42 15,93 9.177,27 11,50 6.625,150 -
Tạo nguồn cho HTX chuyên tưới 576,10 51,80 29.841,98 25,90 14.920,99 25,90 14.920,990
Chuyên tưới chủ động, HTX tiêu tạo

nguồn bằng động lực 1.152,20 54,04 62.264,89
29,04

33.459,89 25,00 28.805,000

XN Chuyên tiêu, HTX chuyên tưới - - - - 0,00 -
2 1 lúa 1 cá - - - - - - - -

Tưới, tiêu bằng động lực - - - - - - - -
Chủ động 1.152,20 - - - - - - -

3 Rau,màu,CCN 2,40 1.106,11 1,20 553,06 1,20 553,056 - -
Tưới, tiêu bằng động lực 2,40 1.106,11 1,20 553,06 1,20 553,056 - -
Chủ động 460,88 2,40 1.106,11 1,20 553,06 1,20 553,056 -
Tạo nguồn 230,44 - - - - - -

4 Mạ 129,55 52.890,59 71,79 28.113,68 57,76 24.776,909 - -
Tưới, tiêu bằng động lực 129,55 52.890,59 71,79 28.113,68 57,76 24.776,909 - -
Chủ động 460,88 99,97 46.074,17 50,21 23.140,78 49,76 22.933,389 -
Tạo nguồn 230,44 29,58 6.816,42 21,58 4.972,90 8,00 1.843,520

A.2 Công ty tỉnh bạn phục vụ huyện Gia
Lâm 846,90 844.997,58 177,00 176.567,94 288,90 310.966,84 283,20 306.473,38 97,80 50.989,42

*
CTy TNHH 1TV KTCTTL Bắc Đuống

chuyên tưới phục vụ Hà Nội ( 02 HTX
của huyện Gia Lâm)

84,30 94.365,18 44,00 47.931,52 40,30 46.433,660 - -

I Vùng đồng bằng 84,30 94.365,18 44,00 47.931,52 40,30 46.433,660 - -
1 Lúa 80,30 92.521,66 40,00 46.088,00 40,30 46.433,660 - -

Tưới, tiêu bằng động lực 80,30 92.521,66 40,00 46.088,00 40,30 46.433,660 - -
Chủ động 1.152,20 80,30 92.521,66 40,00 46.088,00 40,30 46.433,660 -
Tạo nguồn 576,10 - - - - -

2 Mạ 4,00 1.843,52 4,00 1.843,52 - - - -
Tưới, tiêu bằng động lực 4,00 1.843,52 4,00 1.843,52 - - - -
Chủ động 460,88 4,00 1.843,52 4,00 1.843,52 - -

3 1 lúa 1 cá - - - - - - - -
Tưới, tiêu bằng động lực - - - - - - - -
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Chủ động 1.152,20 - - - - -

*

CTy TNHH 1TV KTCTTL Nam Đuống
tưới, Hà Nội tiêu( 4 HTX của Huyện Gia
Lâm Kiêu Kị, Trâu Quỳ, Dương Xá, Đa
Tốn )

42,00 33.874,68 42,00 33.874,68 - - - - - -

I Vùng đồng bằng 42,00 33.874,68 42,00 33.874,68 - - - - - -
1 Lúa - - - - - - - -

Tưới bằng động lực - - - - - - - -
Chủ động 1.152,20 - - - - - - -
Tạo nguồn cho HTX chuyên tưới 576,10 - - - - - - -

2 Mạ - - - - - - - -
Tưới bằng động lực - - - - - - - -
Chủ động 460,88 - - - - - - -
Tạo nguồn cho HTX chuyên tưới 230,44 - - - - - - -

3 Màu - - - - - - - -
Tưới bằng động lực - - - - - - - -
Chủ động 460,88 - - - - - - - -
Tạo nguồn 230,44 - - - -

1 Hoa, CAQ, CCN . . . 42,00 33.874,68 42,00 33.874,68
Tưới bằng động lực 42,00 33.874,68 42,00 33.874,68
Chủ động 921,76 31,50 29.035,44 31,50 29.035,44
Tạo nguồn cho HTX chuyên tưới 460,88 10,50 4.839,24 10,50 4.839,24

*

CTy TNHH 1TV KTCTTL Nam Đuống
tưới, tiêu phục vụ Hà Nội ( 3 HTX của
Huyện Gia Lâm Dương Quang, Kim
Sơn, Lệ Chi )

720,60 716.757,72 135,00 142.693,26 244,90 263.035,32 242,90 260.039,720 97,80 50.989,416

I Vùng đồng bằng 720,60 716.757,72 135,00 142.693,26 244,90 263.035,32 242,90 260.039,720 97,80 50.989,416
1 Lúa 334,80 436.479,36 168,40 219.737,48 166,40 216.741,880 - -

Tưới bằng ĐL, tiêu bằng TL 334,80 436.479,36 168,40 219.737,48 166,40 216.741,880 - -
Chủ động 1.497,80 222,00 332.511,60 112,00 167.753,60 110,00 164.758,000 -
Tạo nguồn cho HTX chuyên tưới 921,70 112,80 103.967,76 56,40 51.983,88 56,40 51.983,880 -

2 Mạ 40,00 23.964,80 20,00 11.982,40 20,00 11.982,400 - -
Tưới bằng ĐL, tiêu bằng TL 40,00 23.964,80 20,00 11.982,40 20,00 11.982,400 - -
Chủ động 599,12 40,00 23.964,80 20,00 11.982,40 20,00 11.982,400 -
Tạo nguồn cho HTX chuyên tưới 368,68 - - - - - - -

3 Màu 210,80 113.620,30 56,50 31.315,44 56,50 31.315,440 97,80 50.989,416
Tưới bằng ĐL, tiêu bằng TL 210,80 113.620,30 56,50 31.315,44 56,50 31.315,440 97,80 50.989,416
Chủ động 599,12 155,80 93.342,90 45,50 27.259,96 45,50 27.259,960 64,80 38.822,976
Tạo nguồn cho HTX chuyên tưới 368,68 55,00 20.277,40 11,00 4.055,48 11,00 4.055,480 33,00 12.166,440

3 Thủy sản 1,00 2.500,00 1,00 2.500,00
Tưới, tiêu bằng động lực 1,00 2.500,00 1,00 2.500,00
Chủ động 2.500,00 1,00 2.500,00 1,00 2.500,00

4 Hoa, CAQ, CCN . . . 134,00 140.193,26 134,00 140.193,26
Tưới bằng ĐL, tiêu bằng TL 134,00 140.193,26 134,00 140.193,26
Chủ động 1.198,24 89,80 107.601,95 89,80 107.601,95
Tạo nguồn cho HTX chuyên tưới 737,36 44,20 32.591,31 44,20 32.591,31

TT Diễn giải Mức thu
(1000đ)

Cả năm TS,  CAQ, cây CNDN Vụ Xuân Vụ Mùa Vụ Đông
Diện tích

( ha ) Tiền (1000 đ ) Diện tích
 ( ha )

Tiền
 ( 1000 đ )

Diện tích
 ( ha )

Tiền
 ( 1000 đ )

Diện tích
( ha )

Tiền
 ( 1000 đ )

Diện tích
( ha )

Tiền
( 1000 đ )
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A.3 Công ty Phúc Yên phục vụ cho Huyện
Sóc Sơn 1.324,68 668.942,83 18,00 10.110,24 544,59 304.784,62 544,59 304.784,619 217,50 49.263,348

*
CTy TNHH 1TV dịch vụ Phúc Yên

tưới, tiêu phục vụ Hà Nội ( xã Minh Trí
của Huyện Sóc Sơn)

640,90 289.373,52 - - 279,20 138.169,27 279,20 138.169,268 82,50 13.034,988

I Trung du 640,90 289.373,52 279,20 138.169,27 279,20 138.169,268 82,50 13.034,988
1 Lúa 500,80 263.789,00 250,40 131.894,50 250,40 131.894,500 - -

Tưới, tiêu bằng trọng lực 500,80 263.789,00 250,40 131.894,50 250,40 131.894,500 - -
Chủ động 1.003,00 72,00 72.216,00 36,00 36.108,00 36,00 36.108,000 -
Tạo nguồn cho HTX chuyên tưới 581,74 - - - - -
Chuyên tưới chủ động, Công ty Hà Nội

tiêu 702,10 160,20 112.476,42 80,10 56.238,21 80,10 56.238,210

Chuyên tưới tạo nguồn,  Công ty Hà Nội
tiêu 280,84 86,00 24.152,24 43,00 12.076,12 43,00 12.076,120

Chuyên tiêu chủ động, Công ty Hà Nội
chuyên tưới 300,90 182,60 54.944,34 91,30 27.472,17 91,30 27.472,170

2 Mạ 28,20 3.394,15 14,10 1.697,08 14,10 1.697,076 - -
Tưới, tiêu bằng trọng lực - - - - - - - -
Chủ động 401,20 - - - - -
Chuyên tiêu chủ động, Công ty Hà Nội

chuyên tưới 120,36 28,20 3.394,15 14,10 1.697,08 14,10 1.697,076 -

3 Màu 111,90 22.190,37 14,70 4.577,69 14,70 4.577,692 82,50 13.034,988

Tưới, tiêu bằng trọng lực 111,90 22.190,37 - - 14,70 4.577,69 14,70 4.577,692 82,50 13.034,988

Chủ động 401,20 30,00 12.036,00 10,00 4.012,00 10,00 4.012,000 10,00 4.012,000

Chuyên tưới chủ động, Cty Hà Nội Tiêu 280,84 3,00 842,52 3,00 842,520

Chuyên tưới tạo nguồn, Cty Hà nội tiêu 112,34 23,00 2.583,73 23,00 2.583,728

Chuyên tiêu chủ động, Công ty Hà Nội
chuyên tưới 120,36 55,90 6.728,12 4,70 565,69 4,70 565,692 46,50 5.596,740

*
CTy TNHH 1TV dịch vụ Phúc Yên

chuyên tưới phục vụ Hà Nội ( xã Minh
Phú của Huyện Sóc Sơn)

683,78 379.569,30 18,00 10.110,24 265,39 166.615,35 265,39 166.615,351 135,00 36.228,360

I Trung du 683,78 379.569,30 18,00 10.110,24 265,39 166.615,35 265,39 166.615,351 135,00 36.228,360

1 Lúa 510,78 328.287,92 255,39 164.143,96 255,39 164.143,959 - -

Tưới, tiêu bằng trọng lực 510,78 328.287,92 255,39 164.143,96 255,39 164.143,959 - -

Cty Phúc Yên chuyên tưới CĐ,  Công ty
Hà Nội tiêu 702,10 438,78 308.067,44 219,39 154.033,72 219,39 154.033,719 -

TT Diễn giải Mức thu
(1000đ)

Cả năm TS,  CAQ, cây CNDN Vụ Xuân Vụ Mùa Vụ Đông
Diện tích

( ha ) Tiền (1000 đ ) Diện tích
 ( ha )

Tiền
 ( 1000 đ )

Diện tích
 ( ha )

Tiền
 ( 1000 đ )

Diện tích
( ha )

Tiền
 ( 1000 đ )

Diện tích
( ha )

Tiền
( 1000 đ )
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Cty Phúc Yên chuyên tưới tạo nguồn,
HTX tưới bằng động lực, cty Hà Nội tiêu
TL

280,84 72,00 20.220,48 36,00 10.110,24 36,00 10.110,240 -

2 Mạ - - - - - - - -
Tưới, tiêu bằng trọng lực - - - - - - - -
Chủ động 280,84 - - - - -
Tạo nguồn 112,34 - - - - -

2 Màu 155,00 41.171,14 10,00 2.471,39 10,00 2.471,392 135,00 36.228,360

Tưới, tiêu bằng trọng lực 155,00 41.171,14 10,00 2.471,39 10,00 2.471,392 135,00 36.228,360

Cty Phúc Yên chuyên tưới CĐ,  Công ty
Hà Nội tiêu 280,84 141,00 39.598,44 8,00 2.246,72 8,00 2.246,720 125,00 35.105,000

Cty Phúc Yên chuyên tưới tạo nguồn,
HTX tưới bằng động lực, cty Hà Nội tiêu
TL

112,34 14,00 1.572,70 2,00 224,67 2,00 224,672 10,00 1.123,360

A.4 CTy TNHH 1TV Phúc Yên chuyên tưới
cho huyện Mê Linh ( HTX Bạch Trữ -
Xã Tiến Thắng )

155,20 158.081,84 - - 80,20 82.036,64 75,00 76.045,200 - -

I Vùng đồng bằng 155,20 158.081,84 - - 80,20 82.036,64 75,00 76.045,200 - -
1 Lúa 125,20 144.255,44 65,20 75.123,44 60,00 69.132,000 - -

Tưới, tiêu bằng động lực 125,20 144.255,44 65,20 75.123,44 60,00 69.132,000 - -
Chủ động 1.152,20 125,20 144.255,44 65,20 75.123,44 60,00 69.132,000 -
Tạo nguồn cho HTX chuyên tưới 576,10 - - - - -

2 Mạ - - - - - - - -
Tưới, tiêu bằng động lực - - - - - - - -
Chủ động 460,88 - - - - - -
Tạo nguồn cho HTX chuyên tưới 230,44 - - - - - -

3 Màu 30,00 13.826,40 15,00 6.913,20 15,00 6.913,200 - -
Tưới, tiêu bằng động lực 30,00 13.826,40 15,00 6.913,20 15,00 6.913,200 - -
Chủ động 460,88 30,00 13.826,40 15,00 6.913,20 15,00 6.913,200 -
Tạo nguồn 230,44 - - - -

TT Diễn giải Mức thu
(1000đ)

Cả năm TS,  CAQ, cây CNDN Vụ Xuân Vụ Mùa Vụ Đông
Diện tích

( ha ) Tiền (1000 đ ) Diện tích
 ( ha )

Tiền
 ( 1000 đ )

Diện tích
 ( ha )

Tiền
 ( 1000 đ )

Diện tích
( ha )

Tiền
 ( 1000 đ )

Diện tích
( ha )

Tiền
( 1000 đ )
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Phụ lục 5.1
TỔNG HỢP DIỆN TÍCH TƯỚI, TIÊU VÀ KINH PHÍ PHẢI THU GIÁ DỊCH VỤ THỦY LỢI NĂM 2025

CỦA CÔNG TY TNHH MTV ĐTPT THỦY LỢI HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-SNNMT ngày       /8/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội)

TT Diễn giải

Tổng số Lúa (ha) Cây ăn quả, hoa, cây dược liệu, cây CNDN Rau, màu, Cây CN ngắn ngày (ha)

Tổng diện tích
tưới, tiêu (ha)

Kinh phí phải
thu của Công ty
theo QĐ 3130

(1000đ)

 Tưới, tiêu bằng động lực Tưới, tiêu bằng động lực Tưới động lực,
tiêu trọng lực Tưới, tiêu bằng động lực 

Chủ động Chuyên tiêu
chủ động

Chuyên tưới
chủ động

Chuyên tưới
tạo nguồn

Tạo nguồn cho
HTX chuyên tưới

Chuyên tưới
chủ động
(HTX tiêu
bằng trọng

lực)

Chuyên tưới
tạo nguồn
(HTX tiêu
bằng trọng

lực)

Chuyên tiêu chủ
động (HTX chuyên

tưới chủ động)

Tổng cộng: 751,00 345.853,844 60,00 117,00 10,00 15,00 8,00 192,10 298,90 50,00

Vụ Xuân 269,50 129.107,302 30,00 35,00 - - - 70,05 109,45 25,00

Vụ Mùa 316,50 152.315,902 30,00 82,00 - - - 70,05 109,45 25,00

Vụ Đông 132,00 42.400,960 - - - - - 52,00 80,00 -

CAQ, hoa, cây dược liệu, cây CNDN 33,00 22.029,680 - - 10,00 15,00 8,00 - - -

Mức thu của Công ty 1.646,00 493,80 921,76 460,88 737,36 460,88 230,44 197,52

I Huyện Đông Anh (XN Bắc Hà) 8,00 5.898,880 - - - - 8,00 - - -

Vụ Xuân - -
Vụ Mùa - -
Vụ Đông - -

CAQ, hoa, cây dược liệu, cây CNDN 8,00 5.898,880 8,00

II Xí nghiệp Thủy lợi Gia Lâm phục
vụ 563,00 196.752,964 - 47,00 10,00 15,00 - 192,10 298,90 -

 Vụ Xuân 179,50 57.506,302 - - - - - 70,05 109,45 -

Vụ Mùa 226,50 80.714,902 - 47,00 - - - 70,05 109,45 -

Vụ Đông 132,00 42.400,960 - - - - - 52,00 80,00 -

CAQ, hoa, cây dược liệu, cây CNDN 25,00 16.130,800 - - 10,00 15,00 - - - -

1 HTX Đình Bảng 47,00 23.208,600 - 47,00 - - - - - -

Vụ xuân - -

Vụ mùa 47,00 23.208,600 47,00

Vụ đông -
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CAQ, hoa, cây dược liệu, cây CNDN

2 HTX Xuân Quan 516,00 173.544,364 - - 10,00 15,00 - 192,10 298,90 -

Vụ xuân 179,50 57.506,302 70,05 109,45

Vụ mùa 179,50 57.506,302 70,05 109,45

Vụ đông 132,00 42.400,960 52,00 80,00

CAQ, hoa, cây dược liệu, cây CNDN 25,00 16.130,800 10,00 15,00

III Xí nghiệp Thủy lợi Mê Linh phục
vụ 180,00 143.202,000 60,00 70,00 - - - - - 50,00

Vụ xuân 90,00 71.601,000 30,00 35,00 - - - - - 25,00

Vụ mùa 90,00 71.601,000 30,00 35,00 - - - - - 25,00

Vụ đông - - - - - - - - - -

CAQ, hoa, cây dược liệu, cây CNDN - - - - - - - - - -

1 Công ty thủy lợi Phúc Yên 120,00 44.442,000 - 70,00 - - - - - 50,00

Vụ xuân 60,00 22.221,000 35,00 25,00

Vụ mùa 60,00 22.221,000 35,00 25,00

Vụ đông - -

TS, CAQ, hoa, cây dược liệu cả năm - -

2 HTX Trung Hà - XN Thủy lợi Yên
Lạc- Cty Liên Sơn 60,00 98.760,000 60,00 - - - - - - -

Vụ xuân 30,00 49.380,000 30,00

Vụ mùa 30,00 49.380,000 30,00

Vụ đông - -

TS, CAQ, hoa, cây dược liệu cả năm - -

TT Diễn giải

Tổng số Lúa (ha) Cây ăn quả, hoa, cây dược liệu, cây CNDN Rau, màu, Cây CN ngắn ngày (ha)

Tổng diện tích
tưới, tiêu (ha)

Kinh phí phải
thu của Công ty
theo QĐ 3130

(1000đ)

 Tưới, tiêu bằng động lực Tưới, tiêu bằng động lực Tưới động lực,
tiêu trọng lực Tưới, tiêu bằng động lực 

Chủ động Chuyên tiêu
chủ động

Chuyên tưới
chủ động

Chuyên tưới
tạo nguồn

Tạo nguồn cho
HTX chuyên tưới

Chuyên tưới
chủ động
(HTX tiêu
bằng trọng

lực)

Chuyên tưới
tạo nguồn
(HTX tiêu
bằng trọng

lực)

Chuyên tiêu chủ
động (HTX chuyên

tưới chủ động)
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Phụ lục 5.2
TỔNG HỢP DIỆN TÍCH TƯỚI, TIÊU VÀ KINH PHÍ PHẢI THU GIÁ DỊCH VỤ THỦY LỢI NĂM 2025

CỦA CÔNG TY TNHH MTV ĐTPT THỦY LỢI SÔNG NHUỆ
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-SNNMT ngày       /8/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội)

TT Nội dung

Tổng số Diện tích sản xuất nông
nghiệp Trong đó

Tổng diện
tích

DVCITL

Tổng kinh phí
DVCITL

Tổng diện
tích (ha)

Tổng kinh phí
(1000đ) Tổng lúa

Tưới tiêu bằng trọng lực

Thủy sản

Tổng thủy sản
Tổng rau

màu

Tưới tiêu bằng trọng lực

Tưới, tiêu
TN-TN

Tưới, tiêu
TN-TN

Tưới, tiêu TN-
TN CĐ Tạo nguồn Tưới, tiêu

TN-TN
Tưới, tiêu

TN-TN

Mức thu (1.000đ/ha) 92,16 184,32 115,20 2.500,00 1.250,00 73,73 46,08

A Diện tích 4.057,33 4.057,33 3.618,86 225,48 3.393,38 15,30 15,30 423,17 423,17
Vụ Xuân 1.779,88 1.779,88 1.779,88 101,59 1.678,29
Vụ Mùa 1.838,98 1.838,98 1.838,98 123,89 1.715,09
Vụ Đông 423,17 423,17 423,17 423,17
TS,CAQ cả năm 15,30 15,30 15,30 15,30

B Kinh phí 450.322,28 450.322,28 411.697,61 20.780,24 390.917,38 19.125,00 19.125,00 19.499,67 19.499,67
Vụ Xuân 202.701,54 202.701,54 202.701,54 9.362,53 193.339,01
Vụ Mùa 208.996,07 208.996,07 208.996,07 11.417,70 197.578,37
Vụ Đông 19.499,67 19.499,67 19.499,67 19.499,67
TS,CAQ cả năm 19.125,00 19.125,00 19.125,00 19.125,00

1 UBND xã Tứ Hiệp- H. Thanh Trì

 - Cộng diện tích 15,30 15,30 15,30 15,30
TS,CAQ cả năm 15,30 15,30 15,30 15,30

 - Cộng kinh phí 19.125,00 19.125,00 19.125,00 19.125,00
TS,CAQ cả năm 19.125,00 19.125,00 19.125,00 19.125,00

2 Công ty Thủy lợi tỉnh Hà Nam
 - Cộng diện tích 4.042,03 4.042,03 3.618,86 225,48 3.393,38 423,17 423,17

Vụ Xuân 1.779,88 1.779,88 1.779,88 101,59 1.678,29
Vụ Mùa 1.838,98 1.838,98 1.838,98 123,89 1.715,09
Vụ Đông 423,17 423,17 423,17 423,17
TS,CAQ cả năm

 - Cộng kinh phí 431.197,280 431.197,280 411.697,61 20.780,24 390.917,38 19.499,67 19.499,67
Vụ Xuân 202.701,540 202.701,540 202.701,54 9.362,53 193.339,01
Vụ Mùa 208.996,070 208.996,070 208.996,070 11.417,70 197.578,37
Vụ Đông 19.499,670 19.499,670 19.499,67 19.499,67
TS,CAQ cả năm
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